

Mẫu số 01/XLN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ NỢ

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội ………………………………….

Tên tôi là:(a) ……………………………………………………………………… sinh năm: ……….. 

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

Là thành viên của Tổ vay vốn (dự án) ………………………………………………………………. do ông (bà) …………………………………………………….. làm Tổ trưởng (chủ dự án).

Tôi làm đơn này xin trình bày với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và các cơ quan chức năng một việc như sau:

1. Gia đình (pháp nhân, tổ chức kinh tế) tôi có vay vốn chương trình …………………………… ……………………………………. tại NHCSXH …………………………….. theo Sổ vay vốn (HĐTD) số ……………… cấp ngày ……………………..

Số tiền vay …………………… đồng; Thời điểm nhận tiền vay ………………………………….

Mã món vay ……………..; Thời gian vay ……………tháng; Lãi suất …………/tháng

2. Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng trực tiếp của (b) ………………………………………   nên đối tượng đầu tư của gia đình (pháp nhân, TCKT) tôi bị thiệt hại nặng nề về vốn và tài sản như sau:

- Số vốn và tài sản bị thiệt hại ………………………………………………………………. đồng (Ghi rõ tên, số lượng hiện vật bị thiệt hại): ………………………………………….

- Tổng số vốn thực hiện dự án……………………………………… đồng

- Đánh giá mức độ thiệt hại về vốn và tài sản ……………….. %

- Tổng số nợ còn phải trả Ngân hàng là ……………………… đồng

(Trong đó: Nợ gốc: ................... đồng, nợ lãi ............. đồng

3. Tình hình kinh tế, khả năng trả nợ Ngân hàng hiện nay của Gia đình (pháp nhân, TCKT) sau khi gặp rủi ro: (c) ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vậy tôi làm đơn này đề nghị NHCSXH ……………………….. và các cơ quan chức năng xem xét xử lý số nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan của gia đình (pháp nhân, TCKT) tôi, cụ thể:

- Số tiền xin (gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ) là …………………… đồng

(Trong đó: Nợ gốc: …………………. đồng, nợ lãi: …………….. đồng

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên đơn là đúng.

	
	Ngày …. tháng …. năm ….
Khách hàng vay vốn
(Ký tên, hoặc điểm chỉ; đóng dấu (nếu là tổ chức kinh tế))


Hướng dẫn mẫu số 01/XLN:

(a) Trường hợp người thừa kế làm đơn, sau năm sinh người thừa kế ghi rõ nội dung: Là người thừa kế của ông (bà) …………………………

(b) Ghi cụ thể nguyên nhân khách quan dẫn đến rủi ro theo quy định tại Điều 5 Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý nợ bị rủi ro.

(c) Trường hợp đã hết thời gian khoanh nợ lần đầu, khi làm đơn đề nghị khoanh nợ bổ sung ngoài việc ghi cụ thể tình hình kinh tế, khả năng trả nợ ghi thêm thông tin: Đã được khoanh nợ lần I từ ngày …/…./… đến ngày …/…/… Tương tự trường hợp hết thời gian khoanh nợ (kể cả khoanh nợ bổ sung) ghi cụ thể thông tin đã được khoanh nợ bổ sung từ ngày …/…/… đến ngày …/…./….

Mẫu số 02/XLN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BIÊN BẢN

XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ THIỆT HẠI VỀ VỐN VÀ TÀI SẢN
(CHƯƠNG TRÌNH ……………………………….)

Hôm nay, ngày ….. tháng  ….. năm …., tại ……………………………. chúng tôi gồm có:

1. Ông (bà) ……………………………… Chức vụ …………………… Đại diện …………………. 

2. Ông (bà) ……………………………… Chức vụ …………………… Đại diện …………………. 

3. Ông (bà) ……………………………… Chức vụ …………………… Đại diện …………………. 

4. Ông (bà) ……………………………… Chức vụ …………………… Đại diện …………………. 

5. Ông (bà) ……………………………… Chức vụ …………………… Đại diện …………………. 

6. Ông (bà) ……………………………… Chức vụ …………………… Đại diện …………………. 

7. Ông (bà) ……..……………………………………………………..…….là khách hàng vay vốn.

Đã tiến hành thẩm tra đơn đề nghị xử lý và xác định mức độ thiệt hại về vốn và tài sản bị rủi ro do nguyên nhân khách quan của ông (bà): ……………………………………………………….

Địa chỉ ……………………………………………………. là đại diện gia đình (pháp nhân, tổ chức kinh tế) vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Cụ thể như sau:

I. Nguyên nhân gây ra thiệt hại vốn và tài sản: (a) ………………………………………………… 

II. Thời điểm xảy ra thiệt hại: ………………………………………………………………………….

III. Xác định mức độ thiệt hại về vốn và tài sản

1. Số vốn và tài sản bị thiệt hại ………………………… đồng

(Ghi rõ tên, số lượng hiện vật bị thiệt hại): ………………………..

2. Tổng số vốn thực hiện dự án (phương án SXKD) ……………………. đồng

3. Tổng số vốn vay Ngân hàng: …………………………………. đồng

4. Đánh giá mức độ thiệt hại về vốn và tài sản (b) ..………… ……….... %

IV. Dư nợ tại NHCSXH đến ngày rủi ro

Số nợ còn phải trả ngân hàng đến ngày rủi ro (c) …………………. đồng

Trong đó: + Nợ gốc …………………………………….. đồng

    + Nợ lãi ……………………………………… đồng

V. Tình hình tài chính và khả năng trả nợ của gia đình (pháp nhân, tổ chức kinh tế) sau khi bị thiệt hại

1. Đánh giá phương án khôi phục sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng(d) ……………………………………………………………………………………………………………

2. Thu nhập bình quân đầu người: ………………………………. đồng/người/tháng.

3. Tài sản còn lại của khách hàng sau thiệt hại (đ) …………………….

4. Khả năng trả nợ và tình trạng của người thừa kế (e) ……………………..

5. Khả năng trả nợ của khách hàng sau khi đã áp dụng các biện pháp tận thu mọi nguồn có khả năng thanh toán (g) 

……………………………………………………………………………………

VI. Kiến nghị biện pháp xử lý nợ

Căn cứ vào tình hình thực tế của gia đình (pháp nhân, tổ chức kinh tế) và quy chế xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan tại NHCSXH chúng tôi thống nhất kiến nghị với NHCSXH và các cơ quan chức năng xem xét (gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ) ……………………… cho ông (bà) …………………………………………………… số tiền ………… đồng

Trong đó: 

+ Nợ gốc ………………………………………………………. đồng

+ Nợ lãi ………………………………………………………… đồng

Biên bản này lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và được các thành viên thống nhất thông qua ký tên dưới đây.

	Đại diện khách hàng vay vốn
(Ký ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ, đóng dấu nếu là tổ chức kinh tế(h))


	Tổ trưởng Tổ TK&VV
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Cán bộ tín dụng
(Ký ghi rõ họ tên)

	Chủ tịch UBND cấp xã
(Ký tên, đóng dấu, xác nhận(i))

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………..
	Đại diện tổ chức Hội
đoàn thể nhận ủy thác
(Ký tên, đóng dấu)
	Đại diện NHCSXH
(Ký tên, đóng dấu)


Đại diện các cơ quan chuyên ngành
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Hướng dẫn mẫu số 02/XLN:

(a) Ghi cụ thể nguyên nhân khách quan dẫn đến rủi ro tại Điều 5 hướng dẫn.

(b) Mức độ thiệt hại về vốn và tài sản được xác định theo Điều 6 hướng dẫn.

(c) Ghi số nợ còn phải trả Ngân hàng của từng chương trình.

(d) Nhận xét về phương án khôi phục sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của tổ chức kinh tế. Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, trong trường hợp khoanh nợ bổ sung ngoài việc đánh giá khả năng trả nợ ghi cụ thể thời gian đã được khoanh nợ lần 1.

Các chỉ tiêu từ điểm 3 đến điểm 5 mục V chỉ áp dụng đối với các đối tượng bị rủi ro do nguyên nhân khách quan theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 hướng dẫn và các khách hàng vay vốn bị rủi ro hết thời gian khoanh nợ (kể cả trường hợp được khoanh nợ bổ sung) vẫn không có khả năng trả nợ.

(đ) Ghi rõ tài sản còn lại của khách hàng sau khi thiệt hại.

(e) Ghi cụ thể tình trạng hiện tại và khả năng trả nợ của người thừa kế

(g) Đánh giá cụ thể khả năng trả nợ của khách hàng sau khi đã áp dụng các biện pháp tận thu mọi nguồn có khả năng thanh toán. (Bao gồm: thu hồi nợ từ việc xử lý tài sản đảm bảo và tận thu mọi nguồn có khả năng thanh toán khác).

Trường hợp hết thời gian khoanh nợ (kể cả trường hợp được khoanh nợ bổ sung) đề nghị xóa nợ ngoài việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, biên bản cần ghi cụ thể nội dung: thời gian khoanh nợ lần 1, lần 2.

(h) Trường hợp khách hàng chết; mất tích; mất năng lực hành vi dân sự; mắc bệnh tâm thần, phần chữ ký của đại diện khách hàng vay vốn ghi cụ thể dòng chữ: “Khách hàng vay vốn chết (hoặc mất tích/mất năng lực hành vi dân sự/tâm thần) không có người thừa kế”.

(i) Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận trong những trường hợp cần thiết theo quy định tại Điều 8 hướng dẫn.

	
	Mẫu số: 03/XLN
PGD gửi tỉnh, tỉnh tổng hợp gửi TW

	NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Chi nhánh: …………………………..

Phòng giao dịch: ……………………..
	BIỂU TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG 
VAY VỐN BỊ RỦI RO DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN

ĐỢT …… NĂM ……..


Đơn vị tính: đồng

	STT
	Chương trình;
Huyện, thị xã;
Họ và tên
	Địa chỉ
(Xã, phường)
	Mã món vay
	Ngày đến hạn trả nợ
	Thời hạn vay (tháng)
	Mức độ thiệt hại (%)
	Đề nghị xử lý

	
	
	
	
	
	
	
	Dư nợ
	Thời gian gia hạn nợ (tháng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	A
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện A
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	


	
	Huyện B
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	
	
	

	6
	…
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Giải quyết việc làm
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện A
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


	
LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	………….. ngày ..... tháng ….. năm ……….
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


	
	Mẫu số: 04/XLN
PGD gửi tỉnh, tỉnh tổng hợp gửi TW

	NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Chi nhánh: …………………………..

Phòng giao dịch: ……………………..
	BIỂU TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
VAY VỐN BỊ RỦI RO DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN

ĐỢT …… NĂM ……..


Đơn vị tính: đồng
	STT
	Chương trình;
Huyện, thị xã;
Họ và tên
	Địa chỉ
(Xã, phường)
	Mã món vay
	Ngày bị rủi ro
	Mức độ thiệt hại (%)
	Số đề nghị xử lý

	
	
	
	
	
	
	Số tiền
	Trong đó
	Thời gian khoanh nợ (tháng)

	
	
	
	
	
	
	
	Gốc
	Lãi
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	A
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện A
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện B
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Giải quyết việc làm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện C
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


	
LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	…………….. ngày ….. tháng …. năm …..
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


	
	Mẫu số: 05/XLN
PGD gửi tỉnh, tỉnh tổng hợp gửi TW

	NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Chi nhánh: …………………………..

Phòng giao dịch: ……………………..
	biểu tổng hợp đề nghị xóa nợ đối với khách hàng
vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan

ĐỢT …… NĂM ……..


Đơn vị tính: đồng
	STT
	Chương trình; Huyện, thị xã; Họ và tên
	Địa chỉ 
(Xã, phường)
	Mã món vay
	Ngày vay
	Số dư nợ tại NHCS
	Số nợ đề nghị xử lý
	Nguyên nhân

	
	
	
	
	
	Số tiền
	Trong đó
	Số tiền
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	Gốc
	Lãi
	
	Gốc
	Lãi
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn văn A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Giải quyết việc làm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	………, ngày ….. tháng …. năm …..
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


	
	Mẫu số: 06/XLN

	NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
	TỔNG HỢP BÁO CÁO CÁC KHOẢN NỢ BỊ RỦI RO
DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN ĐƯỢC GIA HẠN NỢ
ĐỢT …………. NĂM ………… 


Đơn vị tính: đồng
	STT
	Chi nhánh tỉnh, thành phố
	Số đề nghị xử lý gia hạn nợ
	Số được gia hạn nợ

	
	
	Số hộ
	Số tiền
	Số hộ
	Số tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Hộ nghèo
	
	
	
	

	1
	Chi nhánh A
	
	
	
	

	2
	Chi nhánh B
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	II
	Học sinh sinh viên
	
	
	
	

	1
	Chi nhánh A
	
	
	
	

	2
	Chi nhánh B
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	III
	Giải quyết việc làm
	
	
	
	

	1
	Chi nhánh A
	
	
	
	

	2
	Chi nhánh B
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


	
LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm …..
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


	
	Mẫu số: 07/XLN

	NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
	TỔNG HỢP CÁC KHOẢN NỢ BỊ RỦI RO
DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN ĐỀ NGHỊ KHOANH NỢ
ĐỢT ……. NĂM ……


Đơn vị tính: đồng
	STT
	Chi nhánh tỉnh, thành phố
	Số chi nhánh đề nghị khoanh nợ
	Hội sở chính đề nghị khoanh nợ

	
	
	Số hộ
	Số tiền
	Trong đó
	Số hộ
	Số tiền
	Trong đó

	
	
	
	
	Gốc
	Lãi
	
	
	Gốc
	Lãi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Khoanh nợ tối đa 3 năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi nhánh A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi nhánh B
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Giải quyết việc làm
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi nhánh A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi nhánh B
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khoanh nợ tối đa 5 năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi nhánh A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi nhánh B
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nước sạch và VSMT
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi nhánh A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi nhánh B
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


	
LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm …..
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


	
	Mẫu số: 08/XLN

	NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
	TỔNG HỢP CÁC KHOẢN NỢ BỊ RỦI RO
DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ
ĐỢT …………… NĂM …………. 


Đơn vị tính: hộ, đồng
	STT
	Chương trình

Chi nhánh tỉnh, thành phố
	Số chi nhánh đề nghị xóa nợ
	Hội sở chính đề nghị xóa nợ

	
	
	Số hộ
	Số tiền
	Trong đó
	Số hộ
	Số tiền
	Trong đó

	
	
	
	
	Gốc
	Lãi
	
	
	Gốc
	Lãi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi nhánh A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi nhánh B
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Giải quyết việc làm
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi nhánh A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi nhánh B
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Nước sạch và VSMT
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi nhánh A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi nhánh B
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


	
LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm …..
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


	
	Mẫu số: 09/XLN

	NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
	BIỂU TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ CÁC KHOẢN NỢ
BỊ RỦI RO DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN
ĐỢT …………… NĂM …………. 


Đơn vị tính: hộ, đồng
	STT
	Chương trình

Chi nhánh
tỉnh, thành phố
	Khoanh nợ tối đa 3 năm
	Khoanh nợ tối đa 5 năm
	Xóa nợ

	
	
	Số hộ
	Số tiền
	Trong đó
	Số hộ
	Số tiền
	Trong đó
	Số hộ
	Số tiền
	Trong đó

	
	
	
	
	Gốc
	Lãi
	
	
	Gốc
	Lãi
	
	
	Gốc
	Lãi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi nhánh A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi nhánh B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Giải quyết việc làm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi nhánh A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi nhánh B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Nước sạch và VSMT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi nhánh A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi nhánh B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm …..
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 10/XLN

	NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
	DANH SÁCH GIA HẠN NỢ

ĐỢT …………. NĂM …………
(Kèm theo QĐ số      /QĐ-NHCS ngày   tháng  năm    của Tổng giám đốc NHCSXH )
Chi nhánh NHCSXH tỉnh ………………….


Đơn vị tính: đồng

	STT
	Chương trình; Huyện, thị xã;
Họ và tên
	Địa chỉ
(Xã; phường)
	Mã món vay
	Số tiền gia hạn
	Thời gian gia hạn nợ (tháng)

	I
	Hộ nghèo
	
	
	
	

	
	Huyện A
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	

	2
	Trần Thị B
	
	
	
	

	
	Huyện B
	
	
	
	

	
	Vũ Văn A
	
	
	
	

	
	Ngô Văn A
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	II
	Giải quyết việc làm
	
	
	
	

	
	Huyện A
	
	
	
	

	1
	Trần Văn A
	
	
	
	

	2
	Lê Thị C
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


	
LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm …..
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


	
	Mẫu số: 12/XLN

	NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
	DANH SÁCH XÓA NỢ ĐỢT ………… NĂM ……….
(Kèm theo QĐ số       /QĐ-HĐQT ngày     tháng     năm    của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH)
Chi nhánh NHCSXH tỉnh …………………………… 


Đơn vị tính: đồng
	STT
	Chương trình;
Huyện, thị xã;
Họ và tên
	Địa chỉ (Xã; phường)
	Mã món vay
	Ngày vay
	Số nợ được xóa
	Nguyên nhân

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	Gốc
	Lãi
	

	A
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện A
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Anh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trần Thị Bình
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện B
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vũ Văn Vinh
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ngô Văn Giang
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Học sinh sinh viên
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Huyện A
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Văn Minh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lê Thị Ca
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


	
LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm …..
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	
	Mẫu số: 14/XLN
PGD gửi tỉnh, tỉnh tổng hợp gửi TW

	NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Chi nhánh: ………………………..
	BÁO CÁO CÁC KHOẢN NỢ SAU KHI THỰC HIỆN HẠCH TOÁN XÓA NỢ

(theo Quyết định số    /QĐ-HĐQT ngày    tháng    năm    của chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH)


Đơn vị tính: hộ, đồng
	STT
	Chương trình; Huyện, thị xã;
Họ và tên
	Số được thông báo
	Số hạch toán thực tế
	Chênh lệch
	Nguyên nhân chênh lệch

	
	
	Số hộ
	Số tiền
	Trong đó
	Số hộ
	Số tiền
	Trong đó:
	Số hộ
	Số tiền
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	Gốc
	Lãi
	
	
	Gốc
	Lãi
	
	
	Gốc
	Lãi
	

	A
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Huyện A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Huyện B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Học sinh sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Huyện A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Huyện C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	…….., ngày ….. tháng …. năm …..
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)




